
 

  BỘ TWEEZERS TZ-KIT-1 DÙNG CHO TMT-9000S 

xx = 60 (Loại 60: 325°C - 358°C)        xx = 75 (Loại 70: 350°C - 398°C)         xx = 80 (Loại 80: 420°C - 475°C) 

 

 

MxxTZ003 

Tweezers Cartridge Pair - Micro Fine 0.25mm (0.01") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ003 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ003 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ003 Xem chi tiết sản phẩm 

  

 

MxxTZ004 

Tweezers Cartridge Pair - Bent 30° Sharp 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ004 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ004 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ004 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

MxxTZ010 

Tweezers Cartridge Pair - Conical Sharp 1.0mm (0.04") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ010 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ010 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ010 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

MxxTZ010B 

Tweezers Cartridge Pair - Chisel 1.00mm (0.04") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ010B Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ010B Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ010B Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

MxxTZ015 

Tweezers Cartridge Pair - Chisel 1.5mm (0.06") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ015 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ015 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ015 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

MxxTZ018 

Tweezers Cartridge Pair - Long Reach Chisel 1.78mm (0.07") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ018 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ018 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ018 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

MxxTZ018B 

Tweezers Cartridge Pair - Chisel 1.78mm (0.07") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ018B Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ018B Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ018B Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

MxxTZ025 

Tweezers Cartridge Pair - Tnife Tinned area 2.03mm (0.08") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ025 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ025 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ025 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

MxxTZ050 

Tweezer Cartridge Pair - Blade Tip 5.0mm (0.20") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ050 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ050 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ050 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

MxxTZ100 

Tweezers Cartridge Pair - Blade Tip 10.41mm (0.41") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ100 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ100 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ100 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

MxxTZ160 

Tweezers Cartridge Pair - Blade Tip 15.75mm (0.62") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ160 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ160 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ160 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

MxxTZ220 

Tweezers Cartridge Pair - Blade Tip 22.10mm (0.87") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ220 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ220 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ220 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

MxxTZ300 

Tweezers Cartridge Pair - Blade Tip 30.0 mm (1.18") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

M60TZ300 Xem chi tiết sản phẩm 

M70TZ300 Xem chi tiết sản phẩm 

M80TZ300 Xem chi tiết sản phẩm 

 


